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KIỂM TRA CUỐI KỲ – HỌC KỲ 1/ NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: NGỮ VĂN 7 – Thời gian: 90 phút 
(Đề thi gồm 01 trang) 

 

I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (5,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:  

[…] Trong mưa xuân năm ấy, tôi nghe thấy những cái lá đang cựa mình chui khỏi cành. 
Những cái lá non, xanh nhạt, bé tí xíu, kiên cường chui ra khỏi vỏ cây, bất chấp những hạt sương 
cuối đông đầu xuân vẫn còn đang lạnh giá. Là những cơn mưa bụi và vài cơn gió ấm đã đánh thức 
cành lá ấy. Và chỉ ít ngày nữa thôi khi những cái lá đủ cứng cáp và màu xanh non đã phủ lên cả khu 
vườn, thì hoa cam bắt đầu nở. Tôi thấy cây cam rùng mình trong gió, những hạt sương rơi xuống 
vai tôi, y như là nó muốn khoe về vẻ đẹp rạng ngời của một bà mẹ vĩ đại đang nứt mình ra cho 
những đứa con hé mắt chào cuộc đời vô cùng xinh đẹp. 

Hoa cam trắng, li ti, dày đặc và thơm hăng hắc. Mùi thơm của hoa cam không hề giống 
với bất kỳ hoa nào cùng loài, chanh hay bưởi, hay quất. Mình nó một mùi, giản dị mà kiêu 
hãnh, lạnh lùng nhưng quấn quýt trì níu và tuyệt đối tinh khôi. Một bông hoa cam có thể 
mang trong nó mùi của cả một khu vườn. 

Bố mẹ tôi trồng cam để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, học tập của đàn con, nhưng tôi thì 
tin vào số phận của chúng. Một cơ duyên kỳ lạ nào đó đã mang chúng đến khu vườn này, chứ 
không phải bất kỳ khu vườn nào khác ở vùng núi ấy. Chúng có số phận ở lại, lớn lên, ra hoa ra quả, 
rụng lá và nảy mầm, suốt năm này qua năm khác bên cạnh sự lớn lên của tôi. Chúng có linh hồn, 
biết yêu thương và biết giận dỗi. Tôi tin cây cam mà tôi hay tựa vào luôn biết chia sẻ với tôi mọi 
cảm xúc. Khi tôi vui nó reo lên bằng cách lay động những cánh hoa và ra sức tỏa mùi hương, khi tôi 
buồn bã nó yên lặng, êm ái, độ lượng để tôi tựa vào. […] 

Tôi đã tạm biệt khu vườn ấy và để lại sau lưng những mùa hoa cam trắng xóa cả thung lũng. 
Để lại mùi hương ấm áp, quấn quýt, đầy ắp những thương mến. 

Càng thương mến chúng càng tỏa hương. 
(Trích Thương mến tỏa hương, Đỗ Bích Thúy, in trong Tạp chí Văn học và tuổi trẻ, số tháng 2,  

năm 2025, trang 81) 
Thực hiện các yêu cầu sau: 
Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản trên viết về đề tài gì? 
Câu 2. (1,0 điểm) Trong đoạn văn in đậm, hoa cam được miêu tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào?  
Câu 3. (1,0 điểm) Qua văn bản, người viết đã bộc lộ tình cảm gì với khu vườn và cây cam? 
Câu 4. (1,0 điểm) Em cảm nhận được điều gì về cái tôi của người viết thể hiện trong văn bản? 
Câu 5. (1,5 điểm) Từ tình cảm của người viết dành cho cây cam và khu vườn, theo em, trong cuộc 
sống hiện nay, con người nên làm gì để nuôi dưỡng sự gắn bó với thiên nhiên? (trình bày khoảng 
6 - 8 dòng) 
 
II. LÀM VĂN (5,0 điểm) 

Học tập là một hành trình không có điểm dừng. Trong suốt hành trình ấy, chắc hẳn em đã 
được tham gia nhiều hoạt động học tập, rèn luyện, trải nghiệm đáng nhớ, để lại những dấu ấn khó 
phai: một tiết học thú vị, một chuyến trải nghiệm bổ ích, một buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, một 
buổi rèn luyện kĩ năng ứng xử,…  

 Hãy viết một bài văn biểu cảm về một sự việc diễn ra trong hành trình học tập, rèn luyện đã 
để lại cho em những ấn tượng sâu sắc, khó quên. 

 
---HẾT--- 

 



GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC: 2025-2026 

MÔN: NGỮ VĂN 7 - THỜI GIAN: 90 PHÚT 
CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 5,0 
điểm 

Câu 
1 

Đề tài của văn bản: 
Tình yêu thiên nhiên/ Tình yêu khu vườn và cây cam/ Kí ức tuổi thơ bên vườn 
cam  
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm 
- Ghi nhan đề: 0,25 điểm 
- Trả lời sai: 0 điểm 

0,5 
điểm 

Câu 
2 

 Hoa cam được miêu tả bằng những từ ngữ, hình ảnh: 
- trắng, li ti, dày đặc, thơm hăng hắc (1) 
-  mùi thơm giản dị mà kiêu hãnh, lạnh lùng nhưng quấn quýt trì níu và tuyệt đối 
tinh khôi (2)  
- một bông hoa cam có thể mang trong nó mùi của cả một khu vườn (3)  
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như (1)/(2)/(3): 0,5 điểm 
- Trả lời được 2 ý: 1,0 điểm 
- Chép y nguyên đoạn văn: 0,25 điểm 

1,0 
điểm 

Câu 
3 

Qua văn bản, người viết đã bộc lộ tình cảm với khu vườn và cây cam: 
- Tình cảm yêu mến, gắn bó sâu nặng đối với khu vườn cam – nơi đã chứng kiến 
sự lớn lên của nhân vật tôi. 
- Đó còn là sự nâng niu, trân trọng cây cam như một người bạn thân thiết, biết sẻ 
chia niềm vui nỗi buồn. 
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 1,0 điểm 
- Trả lời được 1 ý: 0,5  điểm 
- Chấp nhận cách diễn đạt khác, đảm bảo bám sát đáp án, GV xem xét chấm 
điểm phù hợp. 

1,0 
điểm 

Câu 
4 

Cảm nhận về cái tôi của người viết:  
- Cái tôi nhạy cảm, giàu cảm xúc, yêu thiên nhiên và luôn nhìn thế giới xung 
quanh bằng ánh mắt trìu mến. (1)  
- Người viết có có tâm hồn sâu sắc, tinh tế, biết cảm nhận linh hồn của cây cỏ 
và gửi gắm vào đó những suy nghĩ, rung động chân thành. (2) 
Hướng dẫn chấm:  
- Trả lời được như (1) hoặc (2): 1,0 điểm  
- Chỉ nêu được tứ khóa, không diễn đạt được cụ thể: 0,5 điểm 
- Học sinh có cách diễn đạt khác, đảm bảo đúng nội dung: trọn điểm  
- Trả lời sai: 0 điểm 

1,0 
điểm 

Câu 
5 

Kĩ năng  
- Đủ số dòng  
- Đúng chính tả, ngữ pháp  
- Đúng chủ đề  
Hướng dẫn chấm:  
- Đáp ứng các yêu cầu trên: 0,5 điểm  
Triển khai nội dung đảm bảo các ý sau:  
Gợi ý:  
+ Trồng nhiều cây xanh, chăm sóc góc vườn, chậu hoa, cây cảnh 
+ Dành thời gian quan sát, cảm nhận vẻ đẹp, đời sống của cây xanh để thấy tâm hồn 

1,5 
điểm 



nhẹ nhàng, thư thái, bình yên 
+ Trân trọng những giá trị mà thiên nhiên ban tặng cho con người 
+ Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên để có một đời sống đẹp, một cuộc sống 
sạch 
… 
- Liên hệ/bài học/khẳng định lại ý kiến: 0,25 điểm  
Hướng dẫn chấm:  
- Lí giải được 2 ý phù hợp: 0,75 điểm  
- Lí giải được 1 ý sâu sắc : 0,5 - 0,75 điểm  
- Nêu được 1 ý nhưng chưa lí giải: 0,25 điểm  

II. LÀM VĂN 5,0 
điểm 

  Hãy viết một bài văn biểu cảm về một sự việc diễn ra trong hành trình 
học tập, rèn luyện đã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc, khó quên. 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm  
Mở bài giới thiệu và biểu lộ cảm xúc với sự việc; Thân bài lần lượt thể  
hiện những tình cảm, cảm xúc đối với sự việc; Kết bài khẳng định lại tình  
cảm, cảm xúc và rút ra bài học.  

0,5 
điểm 

b. Xác định đúng yêu cầu đề bài  
Biểu cảm về một sự việc diễn ra trong hành trình học tập, rèn luyện đã để lại cho 
em những ấn tượng sâu sắc, khó quên. 
Hướng dẫn chấm:  
- Xác định đúng yêu cầu: 0,25 điểm.  
- Xác định sai yêu cầu: 0 điểm  

0,25 
điểm 

c. Triển khai bài viết 
Học sinh có thể biểu cảm sự việc theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo biểu  
lộ cảm xúc theo trình tự diễn tiến của sự việc, kết hợp yếu tố miêu tả, tự sự  
hỗ trợ cho việc biểu lộ cảm xúc  

 

A. Mở bài  
- Giới thiệu sự việc người viết muốn biểu lộ cảm xúc  
- Giới thiệu được cảm xúc chung về sự việc  
Hướng dẫn chấm:  
- Giới thiệu được sự việc: 0,25 điểm 
- Nêu được cảm xúc chung về sự việc: 0,25 điểm 

0,5 
điểm 

B. Thân bài  
+ Biểu lộ cảm xúc theo trình tự diễn tiến của sự việc: mở đầu - diễn biến -  
kết thúc 
+ Biểu lộ được ít nhất hai sắc thái tình cảm, cảm xúc về đặc điểm nổi bật  
của sự việc  
+ Kết hợp với miêu tả, tự sự nhằm hỗ trợ cho việc biểu lộ cảm xúc  
+ Sử dụng ngôi thứ nhất để bộc lộ cảm xúc 
Hướng dẫn chấm:  
- Biểu cảm được sự việc theo trình tự hợp lí; thấy được hai sắc thái tình  
cảm về đối tượng; sử dụng yếu tố tự sự và yếu tố miêu tả phù hợp; cảm xúc  
chân thành, tự nhiên: 2,25 - 2,5 điểm. 
- Biểu cảm được sự việc theo trình tự hợp lí; thấy được hai sắc thái tình  
cảm về đối tượng;có sử dụng yếu tố tự sự và yếu tố miêu tả khá phù hợp; cảm xúc 
chân thành, tự nhiên: 1,75 - 2,0 điểm. 
- Biểu cảm được sự việc theo trình tự hợp lí; thấy được hai sắc thái tình  
cảm về đối tượng;có sử dụng yếu tố tự sự và yếu tố miêu tả nhưng chưa  
phù hợp; cảm xúc chân thành, tự nhiên: 1,25 - 1,5 điểm. 
- Biểu cảm được sự việc theo trình tự hợp lí; chưa thấy rõ hai sắc thái tình  
cảm về đối tượng nhưng chưa rõ ràng; chưa kết hợp được yếu tố tự sự và  

2,5 
điểm 



miêu tả trong quá trình biểu cảm: 0,75 - 1,0 điểm.  
- Biểu cảm sự việc chưa hợp lí; chưa thấy được sắc thái tình cảm về đối  
tượng; chưa kết hợp được yếu tố tự sự và miêu tả trong quá trình biểu  
cảm: 0,25 - 0,5 điểm. 
C. Kết bài  
- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc về sự việc  
- Rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân  
Hướng dẫn chấm:  
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 
điểm 

d. Chính tả, ngữ pháp  
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.  
Hướng dẫn chấm:  
Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 
điểm 

e. Sáng tạo: Bài văn khơi gợi được cảm xúc ở người đọc dành cho sự việc  
được biểu cảm; viết sâu sắc, cảm xúc, diễn đạt giàu hình ảnh. 
Hướng dẫn chấm  
+ Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.  
* Lưu ý:  
- Bài làm thuần kể, không có yếu tố biểu cảm, miêu tả: 2,25/5,0 điểm  
- Yếu tố cảm xúc mờ nhạt, chưa cụ thể: 3,0/5,0 điểm 

0,5 
điểm 

Tổng điểm 10,0 
điểm 

 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ  I 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP  7 - NĂM HỌC 2025- 2026 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 
 
TT Kĩ 

năng 
Nội dung/đơn vị kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng % 
Tổng 
điểm 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng  

Vận 
dụng cao 

Số 
câu  

Thời 
gian 

1 
Đọc 
hiểu  

Tản văn/tùy bút 
  

 
2 

(15%) 

 
2 

(20%) 

 
1 

(15%) 

 
0 

  
 

5 

 

30 

 

50 

2 Viết Viết bài văn biểu cảm 
về một sự việc. 

1* 
(10%) 

1* 
(25%) 

1* 
(10%) 

1* 
(5%) 

1 50 50 

Tổng 
25% 45% 25% 5% 100% 

Tỉ lệ chung  70% 30%  100% 
Lưu ý:  
- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận. 

- Cách tính điểm của mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án và hướng dẫn chấm. 

 
 
 
 
 
 
 
 


